



DANH SÁCH
Các trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng “ Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đợt 2
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Thông báo số         /TB - UBND ngày 11/ 9 /2026 của UBND phường Đồng Hới)

1. Đề nghị xét tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”: 37 trường hợp

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán
	Nơi thường trú
	Đơn vị TNXP
	Ngày tham gia TNXP
	Ngày kết thúc TNXP
	Tổng thời gian tham gia TNXP
	Xét tặng, truy tặng
	
Giấy tờ minh chứng 

	1. 
	Trần Thị Cần
	01/01/1955
	TDP Đồng Thành, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	TDP Đồng Thành, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C3-N29-P31
	02/1971
	02/1973
	02 năm 01 tháng
	Xét tặng
	Bản khai thành tích tham gia kháng chiến, lý lịch Đảng viên có kê khai quá trình tham gia TNXP

	2. 
	Trần Thị Nam
	20/8/1951
	Quảng Văn, Quảng Trạch
	TDP Đức Ninh Đông, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C759-N119-P31
	07/1969
	03/1973
	03 năm 9 tháng
	Xét tặng
	Quyết định nghỉ hưu có kê khai quá trình tham gia TNXP

	3. 
	Đinh Thị Thuỷ
	27/9/1946
	Xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị
	TDP  Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C757-N75-P31
	06/1965
	6/1968
	03 năm 01 tháng
	Xét tặng
	Quyết định nghỉ hưu có kê khai quá trình tham gia TNXP

	4. 
	Đậu Thị Thanh
	10/01/1948
	Phường Bắc Danh, tỉnh Quảng Trị
	TDP 4 Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	Đường 12A nước bạn Lào
	01/1968
	12/1969
	02 năm
	Xét tặng
	Quyết định nghỉ hưu có kê khai quá trình tham gia TNXP

	5. 
	Phạm Thị Cúc
	13/3/1946
	Xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình
	TDP 4 Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C376-TĐ 27-P29
	07/1965
	11/1969
	4 năm 5 tháng
	Xét tặng
	Bản khai quá trình đóng bảo hiểm có kê khai quá trình tham gia TNXP

	6. 
	Nguyễn Thị Minh Châu
	26/11/1945
	Xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị
	TDP 3 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	N73-P31 công trường 15A, sau là công trường 151 Khe Gát
	10/1961
	06/1968
	07 năm 08 tháng
	Xét tặng
	Bản khai thành tích tham gia kháng chiến, lý lịch Đảng viên có kê khai quá trình tham gia TNXP

	7. 
	Hoàng Thị Quyết
	30/11/1946
	Xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị
	TDP 2 Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	N127-P31-BT16- Đoàn 559
	03/1967
	12/1969
	02 năm 10 tháng
	Xét tặng
	Bản khai thành tích tham gia dân quân cơ động phục vụ chiến đấu tại bến phà Quán Hàu

	8. 
	Phạm Thị Vang
	10/04/1946
	Phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị
	TDP 4 Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C753-N75- P31
	04/1967
	10/1972
	05 năm 07 tháng
	Xét tặng
	Bản khai thành tích tham gia kháng chiến có kê khai quá trình tham gia TNXP

	9. 
	Lê Thanh Đài
	10/12/1945
	Xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị
	TDP 4 Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C754- N75-P31
	06/1965
	10/1968
	03 năm 05 tháng
	Xét tặng
	Lý lịch Đảng viên có kê khai quá trình tham gia TNXP

	10. 
	Phạm Thị Liên
	01/8/1948
	Xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh
	TDP 4 Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C734-N73-P31
	06/1965
	12/1968
	03 năm 07 tháng
	Xét tặng
	Lý lịch Đảng viên có kê khai quá trình tham gia TNXP

	11. 
	Trần Thị Cát
	12/10/1947
	Xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh
	TDP 4 Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	N55-C555-P18
	07/1965
	11/1967
	02 năm 05 tháng
	Xét tặng
	Lý lịch Đảng viên có kê khai quá trình tham gia TNXP

	12. 
	Nguyễn Thị Tào 
( Nguyễn Thị Minh Tào)
	20/02/1945
	Xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị
	TDP 3 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C754-N75 -P31
	05/1965
	02/1968
	02 năm 10 tháng
	Xét tặng
	Bản khai thành tích tham gia kháng chiến có kê khai quá trình tham gia TNXP

	13. 
	Trần Thị Huế
	25/12/1945
	Xã Tuyên Hoá- tỉnh Quảng Trị
	TDP 2 Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Trị
	C759-N75-P31
	08/1965
	10/1967
	02 năm 03 tháng
	Xét tặng
	Lý lịch Đảng viên có kê khai quá trình tham gia TNXP

	14. 
	Trần Thị Ruy
	10/10/1940
	TDP Diêm Bình, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	TDP Diêm Bình, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C754-N76-P31
	04/1965
	05/1969
	04 năm 02 tháng
	Xét tặng
	Lý lịch Đảng viên có kê khai quá trình tham gia TNXP

	15. 
	Trần Thị Thai
	18/12/1947
	Xã Nam Danh, tỉnh Quảng Trị
	TDP Đồng Phú 1, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C3-125-P31
	03/1967
	06/1970
	03 năm 04 tháng
	Xét tặng
	Bản khai thành tích tham gia kháng chiến có kê khai quá trình tham gia Dân công hoả tuyến

	16. 
	Bùi Minh Điệu
	10/10/1949
	TDP Đức Ninh Đông, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	TDP Đức Ninh Đông, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C3-D2- Đoàn 104
	05/1969
	06/1975
	06 năm 02 tháng
	Xét tặng
	Bản khai thành tích tham gia kháng chiến có kê khai thời gian tham gia TNXP Đoàn 104

	17. 
	Phan Thị Sàng
	06/01/1950
	Phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị
	TDP Diêm Bình, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C3-D2- Đoàn 104
	05/1969
	06/1975
	06 năm 02 tháng
	Xét tặng
	Bản khai thành tích tham gia kháng chiến có kê khai thời gian tham gia TNXP Đoàn 104

	18. 
	Trần Thị Hoàn
	20/06/1945
	TDP Đồng Phú 3, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	TDP Đồng Phú 3, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C736- N73- P31
	06/1965
	02/1969
	04 năm 08 tháng
	Xét tặng
	Lý lịch Đảng viên có kê khai thời gian tham gia TNXP

	19. 
	Ngô Thị Triệp
	16/12/1948
	TDP Nam Lý 5, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị 
	TDP Nam Lý 5, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	737-N73-P31
	08/1965
	12/1969
	04 năm 05 tháng
	Xét tặng
	Lý lịch Đảng viên có kê khai thời gian tham gia TNXP

	20. 
	Trần Thị Ruỵ
	21/07/1950
	TDP Đức Ninh Đông, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	TDP Đồng Phú 2, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	Đoàn 104
	10/1966
	05/1976
	09 năm 08 tháng
	Xét tặng
	Bản khai thành tích tham gia kháng chiến

	21. 
	Võ Huy Toàn
	28/10/1945
	Xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị
	TDP  Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Trị
	C2- 131-P31
	05/1965
	6/1969
	04 năm 02 tháng
	Xét tặng
	Lý lịch Đảng viên kê khai quá trình tham gia TNXP

	22. 
	Mai Thị Chát
	23/09/1955
	TDP Hải Thành , phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	TDP Hải Thành , phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C2-D3-F473
	01/1971
	12/1972
	02 năm
	Xét tặng
	Bản khai thành tích kháng chiến có kê khai tham gia Đoàn 559

	23. 
	Nguyễn Thị Hường
	1953
	TDP 3 Đồng Phú, Đồng Hới
	TDP 3 Đồng Phú, Đồng Hới
	C1-N34-P31
	11/1968
	12/1973
	04 năm 02 tháng
	Xét tặng
	Bản khai thành tích tham gia kháng chiến có kê khai quá trình tham gia trực chiến 12 ly7, dân công hỏa tuyến 

	24. 
	Phạm Thị Yên
	22/10/1957
	Xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị
	TDP 1 Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Trị
	C1- N202-P31
	04/1973
	05/1975
	02 năm 02 tháng
	Xét tặng
	QĐ hưởng trợ cấp 1 lần, Giấy CN TNXP

	25. 
	Trương Thị Lỷ
	22/08/1949
	TDP 1 Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Trị
	TDP 1 Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Trị
	N127-P31-BT16-Đ559
	03/1967
	12/1969
	02 năm 10 tháng
	Xét tặng
	GCN của BCH Quân sự huyện Quảng Ninh

	26. 
	Phan Thị Loàn
	05/12/1949
	TDP 5 Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Trị
	TDP 5 Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Trị
	C3-N125-P31
	03/1967
	09/1969
	02 năm 6 tháng
	Xét tặng
	Kỷ niệm chương TNXP

	27. 
	Trần Viết Đáo
	20/04/1946
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Trị
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Trị
	C3-N125-P31
	03/1967
	07/1969
	02 năm 4 tháng
	Xét tặng
	Kỷ niệm chương TNXP

	28. 
	Phạm Thị Hiển
	10/8/1956
	Quảng Ninh, Quảng Trị
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Trị
	N25-P31-Ban 67
	04/1973
	04/1975
	02 năm
	Xét tặng
	QĐ hưởng chế độ trợ cấp 1 lần

	29. 
	Trần Thị Huệ
	04/10/1954
	Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị
	TDP Đồng Mỹ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C752-N119
	01/1970
	02/1975
	05 năm 01 tháng
	Xét tặng
	Bản khai thành tích kháng chiến, kỷ niệm chương TNXP

	30. 
	Trần Thị Thuận
	01/01/1950
	TDP Hải Thành , phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	TDP Hải Thành , phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C4- F473- Đoàn 559
	01/1970
	10/1972
	02 năm 10 tháng
	Xét tặng
	Kỷ niệm chương, Huy chương kháng chiến Hạng Nhất

	31. 
	Nguyễn Thị Xay
	05/11/1951
	TDP Đồng Thành , phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	TDP Đồng Thành , phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C2-D3-BT 17- Đoàn 559
	01/1971
	11/1973
	02 năm 11 tháng
	Xét tặng
	Kỷ niệm chương, Huân chương kháng chiến Hạng Ba

	32. 
	Trần Thị Loe
	06/10/1950
	Phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị
	TDP Hải Thành , phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C1-D3-BT17
	11/1971
	02/1973
	01 năm 04 tháng
	Xét tặng
	Giấy khen, Huy chương kháng chiến Hạng Nhất

	33. 
	Hoàng Thị Say
	03/08/1950
	TDP Đồng Hải, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	TDP Hải Thành , phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C4-F473- Đoàn 559
	01/1970
	10/1972
	02 năm 10 tháng
	Xét tặng
	Huy chương kháng chiến Hạng Nhì, Kỷ niệm chương TNXP

	34. 
	Đặng Thị Chư
	28/05/1953
	TDP Hải Thành, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	TDP Hải Thành, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C2-D3-BT17
	11/1971
	02/1973
	02 năm 03 tháng
	Xét tặng
	Huy chương kháng chiến Hạng Nhì

	35. 
	Hồ Cường
	08/4/1954
	TDP Đồng Thành, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	TDP Đồng Thành, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C2-D3-BT17
	11/1971
	07/1974
	02 năm 09 tháng
	Xét tặng
	Quyết định hưởng trợ cấp 1 lần; QĐ tặng Bằng khen của CT UBND tỉnh

	36. 
	Lê Thị Y
	19/5/1946
	Xã Yên Định, tỉnh Thanh Hoá
	TDP Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C402-N79-P37
	5/1965
	12/1968
	03 năm 08 tháng
	Xét tặng
	Giấy chứng nhận TNXP của BCH tỉnh đoàn Thanh Hoá

	37. 
	Võ Văn Thuỵ
	10/10/1953
	Xã trường Ninh, tỉnh Quảng Trị
	TDP Đồng Thành, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C2-D3-BT 17
	11/1970
	12/1972
	02 năm 02 tháng
	Xét tặng
	Bản khai thành tích kháng chiến kê khai dân quân cơ động trực chiến 



2. Đề nghị truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”: 04 trường hợp

	TT
	Họ và tên
	Họ và tên thân nhân
	Năm sinh
	Quê quán
	Nơi đăng ký hồ sơ
	Đơn vị TNXP
	Ngày tham gia TNXP
	Ngày kết thúc TNXP
	Tổng thời gian tham gia TNXP
	Xét tặng, truy tặng
	Giấy tờ minh chứng theo QĐ 01/2026/QĐ-TTg

	1
	Lương Thị Phúc 
	Lương Khắc Tăng 
( Em ruột))
	1953
	Xã Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Trị
	TDP Nam Lý 3, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	Đại Đội Tuyên Minh Bồ
	01/1972
	06/1972
	06 tháng
	Truy tặng (Liệt sĩ)
	Bằng Tổ Quốc ghi công tham gia dân công hoả tuyến

	2
	Hoàng Thị Quế
	Hoàng Đình Diện ( Em ruột)
	1947
	Xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị
	TDP Đồng Phú 2, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C3-N123-P31
	03/1967
	07/1967
	05 tháng
	Truy tặng (Liệt sĩ)
	Bằng Tổ Quốc ghi công tham gia TNXP

	3
	Nguyễn Thị Huế
	Phạm Anh Tuấn ( Con trai)
	1946
	TDP Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	TDP Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C736-N73-P31
	07/1965
	12/1969
	04 năm 06 tháng
	Truy tặng (Từ trần)
	Giấy chứng nhận TNXP, kỷ niệm chương TNXP

	4
	Hoàng Thị Lạng
	Trần Thị Thanh (con dâu)
	1952
	TDP Phú Hải, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	TDP Đồng Phú 3, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	C3- N125- Đường 9 B5
	03/1967
	04/1970
	03 năm 02 tháng
	Truy tặng (Từ trần)
	Bản khai thành tích kháng chiến có kê khai thời gian tham gia TNXP



Danh sách gồm  41  trường hợp, trong đó
- Đề nghị xét tặng: 37 trường hợp
- Đề nghị truy tặng: 04 trường hợp

